
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp

1

H19.12-

250327-

2319

Mai Thị 

Thu 
Thủy 079188023570 20/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

01/05/1988

9/1 Tổ 2, phường Long 

Trường, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: Nhà 

thuốc; quầy thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

9838 Cấp mới

2

H19.12-

250327-

2200

Phạm Thị 

Mai 
Hoa 075189007037 19/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

26/04/1989

81/2,Khu phố 3, phường 

Tân Biên, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9839 Cấp mới

3

H19.12-

250327-

2144

Nguyễn 

Phúc Nhật 
Quỳnh 068196006642 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

16/03/1996

34 Trần Phú, phường Lộc 

Sơn, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9840 Cấp mới

4

H19.12-

250326-

3105

Dương Thị Yến 042196008937 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

20/02/1996
Ấp 5, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9841 Cấp mới

5

H19.12-

250326-

2238

Lê Hoàng 

Phước 
Duyên 075197019278 29/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

23/10/1997

Tổ 1, Khu phố 5, phường 

Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9842 Cấp mới

6

H19.12-

250326-

1527

Nguyễn Thị Cẩm 087301009227 09/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

10/04/2001

ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ 

Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của quầy 

thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9843 Cấp mới

7

H19.12-

250325-

4434

LÊ THỊ HỒNG 040165021566 28/02/2025 Bộ Công an 23/05/1965

6b, Tổ 2, Khu phố 10., 

phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của quầy 

thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9844 Cấp mới

8

H19.12-

250325-

3918

Cù Thị Trang 075196006863 26/05/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

07/11/1996

khu phố Long Khánh 3, 

phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9845 Cấp mới

Vi trí hành nghềSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

Cấp mới

Năm sinh
Số 

CCHND

Hộ khẩu

 thường trú
Loại hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 267 

(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm 2025)

Trình độ 

chuyên 

môn



2

9

H19.12-

250324-

4468

Nguyễn 

Minh 
Hiếu 075087007033 27/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

07/04/1987

111/A2 , Tổ 16, Đức Long 

1, xã Gia Tân 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: Nhà 

thuốc; quầy thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

9846 Cấp mới

10

H19.12-

250323-

0031

Nguyễn 

Ngọc 
Vũ 075097009450 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

30/10/1997

E22B, Tổ 14, Khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: Nhà 

thuốc; quầy thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền; Tủ thuốc trạm y tế xã

9847 Cấp mới

11

H19.12-

250322-

0645

TRẦN THỊ 

LAN 
ANH 024194009717 12/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

26/02/1994

285A, Tổ 15, Khu Phố 2, 

phường Bình Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9848 Cấp mới

12

H19.12-

250324-

3415

VÕ THỊ 

THU 
THẢO 079197000253 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

06/01/1997

389 Đào Trí, Khu phố 21, 

phường Phú Thuận, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: Nhà 

thuốc; quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế 

xã

9849 Cấp mới

Tổng cộng 12 CCHND 
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